SÔÛ GD -ÑT BÌNH PHÖÔÙC                    ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG                   Môn Thi: GDCD – Khối 10                 

                                                                                                        ( Thời gian 45 phút)
Câu 1. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người? (3 Điểm)

Câu 2. Thế nào là nhân phẩm? Biểu hiện của người có nhân phẩm? Cho ví dụ? (3 Điểm)

Câu 3. Liên hệ trong lịch sử dân tộc Việt Nam để chứng minh luận điểm: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống nhân nghĩa lớn, vị tha bao dung, độ lượng?(4 Ñieåm)
-------------- HẾT --------------
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 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn Thi: GDCD – Khối 10 

( Thời gian 45 phút)
Câu 1. Đạo đức: ( 1 Điểm)

 Thực hiện các chuẩn mực đạo đức mà xã hội đề ra:

- Tự giác thực hiện.
- Nếu con người vi phạm sẽ bị dư luận xa hội lên án.
Pháp luật: ( 1Điểm)

- Thực hiện các quy tắc xử sự do Nhà nước quy định bằng văn bản cụ thể.
- Bắt buộc ( cưỡng chế) thực hiện.
- Không thực hiện sẽ bị xử lý bằng sức mạnh của Nhà nước.
Phong tục tập quán: ( 1 Điểm)

Con người tuân theo những thói quen, tục lệ, trật tự, nề nếp đã ổn định từ lâu đời, là thuần phong mỹ tục cần được phát huy hoặc những hủ tục cần phải loại bỏ.
Câu 2. Khái niệm nhân phẩm: Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. ( 1 Điểm)

Lấy ví dụ đúng ( 1 Điểm)

Biểu hiện của người có nhân phẩm: ( 1 Điểm)

- Được xã hội đánh giá cao

- Có lương tâm, nhu cầu vật chất  tinh thần lành mạnh

- Thực hiện và tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức.
Câu 3. Lịch sử Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước, chiến đấu chống giặc ngoại xâm. (1 Điểm)

- Hơn một nghìn năm phong kiến phương Bắc.( 1,5 Điểm)
- Trong thời đại Hồ Chí Minh. ( 1,5 Điểm)

